42
CÔNG BÁO/Số 409 + 410/Ngày 26-02-2018
 

CÔNG BÁO/Số 409 + 410/Ngày 26-02-2018
43


	CHỦ TỊCH NƯỚC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 202/QĐ-CTN
	Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 10/TTr-CP ngày 31/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 77 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trần Đại Quang


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 202/QĐ-CTN ngày 12 tháng 02 năm 2018

của Chủ tịch nước)




	1
	Phạm Thị Thành, sinh ngày 10/4/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karl-Kunger-Str. 38, 12435 Berlin

	Giới tính: Nữ

	2
	Ngô Thị Phương Thủy, sinh ngày 11/5/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Otto-Braun-Str.  86, 10249 Berlin

	Giới tính: Nữ

	3
	Đỗ Việt Hải, sinh ngày 01/12/1973 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Dünenstr. 73, 18609 Ostseebad Binz

	Giới tính: Nam

	4
	Trịnh Thúy An, sinh ngày 10/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hauptstr. 103, 16244 Schorfheide

	Giới tính: Nữ

	5
	Mai Huyền Sandra, sinh ngày 10/5/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Langemarckstr. 276, 28199 Bremen

	Giới tính: Nữ

	6
	Nguyễn Thị Hướng, sinh ngày 09/12/1980 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Brunnsteige 7, 72622 Nürtingen

	Giới tính: Nữ

	7
	Bùi Gia Hưng, sinh ngày 27/6/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gärtnerstr. 10, 20253 Hamburg

	Giới tính: Nam

	8
	Nông Diệu Thúy, sinh ngày 23/5/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 15, 10243 Berlin

	Giới tính: Nữ

	9
	Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 24/5/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gutenbergstr. 6, 14467 Potsdam

	Giới tính: Nam

	10
	Vương Hoàng Đô, sinh ngày 13/11/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Johanniterstr. 1, 44787 Bochum
	Giới tính: Nam

	11
	Lương Thu Hiền, sinh ngày 11/12/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: St. Petersburgerstr. 22A, 01069 Dresden

	Giới tính: Nữ

	12
	Bùi Gia Cơ, sinh ngày 31/5/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zur Lohmühle 8a, 27793 Wildeshausen

	Giới tính: Nam

	13
	Lê Thị Minh Châu, sinh ngày 22/7/1970 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Zur Lohmühle 8a, 27793 Wildeshausen

	Giới tính: Nữ

	14
	Bùi Văn Tư, sinh ngày 30/4/1966 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Zur Lohmühle 8a, 27793 Wildeshausen

	Giới tính: Nam

	15
	Bùi Gia Ân, sinh ngày 09/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zur Lohmühle 8a, 27793 Wildeshausen

	Giới tính: Nam

	16
	Nguyễn Đình Phan, sinh ngày 07/02/1969 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Bismarckstr. 1, 49356 Diepholz

	Giới tính: Nam

	17
	Doãn Hoàng Anh, sinh ngày 30/9/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Drosselweg 23, 49661 Cloppenburg

	Giới tính: Nam

	18
	Doãn Hoàng Giang, sinh ngày 21/3/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Drosselweg 23, 49661 Cloppenburg

	Giới tính: Nam

	19
	Hoàng Công Thế Đan, sinh ngày 21/4/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 183b, 10369 Berlin

	Giới tính: Nam

	20
	Nguyễn Sơn Phú, sinh ngày 24/9/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Jenaerstr. 10, 10717 Berlin

	Giới tính: Nam

	21
	Trương Duy Hiếu, sinh ngày 29/11/1994 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Hochschulstr. 18, 01069 Dresden

	Giới tính: Nam

	22
	Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 24/4/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Halberstädterstr. 56, 39387 Oschersleben (Bode)
	Giới tính: Nữ

	23
	Phạm Anh Thư, sinh ngày 16/10/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Halberstädterstr. 56, 39387 Oschersleben (Bode)

	Giới tính: Nữ

	24
	Phạm Gia Bảo, sinh ngày 26/7/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Halberstädterstr. 56, 39387 Oschersleben (Bode)

	Giới tính: Nam

	25
	Đồng Việt Đức, sinh ngày 10/10/1991 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lindenaustr. 4, 01069 Dresden

	Giới tính: Nam

	26
	Quan Phi Phụng Elina, sinh ngày 25/9/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berlinerstr. 77, 16761 Hennigsdorf

	Giới tính: Nữ

	27
	Nguyễn Trần Thùy Tiên, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Joachimstr. 13B, 10119 Berlin

	Giới tính: Nữ

	28
	Phạm Thị Dung, sinh ngày 16/8/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Joachimsthaler 48, 91126 Schwabach

	Giới tính: Nữ

	29
	Nguyễn Dina, sinh ngày 22/3/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Joachimsthaler 48, 91126 Schwabach

	Giới tính: Nữ

	30
	Lê Ngọc Diệp, sinh ngày 10/6/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ruppertstr. 24, 80337 München

	Giới tính: Nữ

	31
	Nguyễn Quang Tuấn, sinh ngày 14/11/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kämerstr. 28, 59174 Kamen

	Giới tính: Nam

	32
	Nguyễn Phương Anh Anna, sinh ngày 12/8/2011 
tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kämerstr. 28, 59174 Kamen

	Giới tính: Nữ

	33
	Đào Thị Thanh Mai, sinh ngày 14/02/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heinestr. 21, 49377 Vechta

	Giới tính: Nữ

	34
	Nguyễn Xuân Phụng, sinh ngày 21/11/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Eichstr. 25, 30161 Hannover
	Giới tính: Nam

	35
	Huỳnh Kim Thủy, sinh ngày 20/02/1959 tại Long An

Hiện trú tại: Werthmuth Weg 38, 12353 Berlin

	Giới tính: Nữ

	36
	Đinh Trọng Tuấn, sinh ngày 26/10/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neugasse 24, 09599 Freiberg

	Giới tính: Nam

	37
	Phạm Ngọc Tùng, sinh ngày 06/02/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Böcksteinerstr. 20, 80687 München

	Giới tính: Nam

	38
	Nguyễn Công Nguyên, sinh ngày 12/11/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lister Meile 29a, 30161 Hannover

	Giới tính: Nam

	39
	Đào Minh Tâm, sinh ngày 05/10/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Diedenhoferstr. 5, 10405 Berlin

	Giới tính: Nữ

	40
	Lê Quang Thịnh, sinh ngày 26/5/1952 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Schuhstr. 10, 31134 Hildesheim

	Giới tính: Nam

	41
	Hoàng Kiều Ngân, sinh ngày 27/12/1994 tại Phú Thọ
Hiện trú tại: Mühlstr. 25, 06749 Bitterfeld

	Giới tính: Nữ

	42
	Tạ Quốc Dũng, sinh ngày 25/7/1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Erasmussstr. 5, 10553 Berlin

	Giới tính: Nam

	43
	Đặng Thùy Linh, sinh ngày 12/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brachnitzerstr. 11, 06118 Halle (Saale)

	Giới tính: Nữ

	44
	Trần Đức Việt, sinh ngày 29/9/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wendischestr. 3, 06712 Zeitz

	Giới tính: Nam

	45
	Nguyễn Hải My, sinh ngày 14/11/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Johanneskirchnerstr. 42, 81925 München

	Giới tính: Nữ

	46
	Nguyễn Trung Đức, sinh ngày 10/6/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Greizerstr. 29a, 07907 Schleiz
	Giới tính: Nam

	47
	Trần Lâm, sinh ngày 25/12/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Johanna-Dachs-Str. 82, 93055 Regensburg

	Giới tính: Nam

	48
	Phạm Dương Huyền Linh, sinh ngày 12/7/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Königsbrückerstr. 6c, 01099 Dresden

	Giới tính: Nữ

	49
	Lê Đức Mạnh Kevin, sinh ngày 12/5/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albert-Schweitzer-Str. 7, 308880 Laatzen

	Giới tính: Nam

	50
	Lê David Đức Huy, sinh ngày 25/10/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albert-Schweitzer-Str. 7, 308880 Laatzen

	Giới tính: Nam

	51
	Nguyễn Thị Tuyến, sinh ngày 25/8/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 53A, 58452 Witten

	Giới tính: Nữ

	52
	Bùi Anna Chewyin, sinh ngày 19/7/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Finnmarkring 10, 22145  Hamburg

	Giới tính: Nữ

	53
	Bùi Andy, sinh ngày 01/11/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Finnmarkring 10, 22145  Hamburg

	Giới tính: Nam

	54
	Dương Thu Hà, sinh ngày 30/8/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rostockerstr. 65, 23970 Wismar

	Giới tính: Nữ

	55
	Đỗ Huy Hoàng, sinh ngày 17/3/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nordahl-Grieg-Str. 8, 18106 Rostock

	Giới tính: Nam

	56
	Nguyễn Minh Hải, sinh ngày 28/6/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kipsdorferstr. 123, 01277 Dresden

	Giới tính: Nữ

	57
	Nguyễn Thanh David, sinh ngày 10/6/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kipsdorferstr. 123, 01277 Dresden

	Giới tính: Nam

	58
	Vũ Đức Việt, sinh ngày 25/12/1990 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Grevesmühlenerstr. 24, 13059 Berlin
	Giới tính: Nam

	59
	Phạm Thị Minh Huyền, sinh ngày 14/02/1987 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lindenstr. 15, 24118 Kiel

	Giới tính: Nữ

	60
	Lê Thị Thanh Hương, sinh ngày 11/10/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Sollingstr. 9, 30419 Hannover

	Giới tính: Nữ

	61
	Trần Lê Tramy, sinh ngày 16/6/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Virchowstr. 17, 04157 Leipzig

	Giới tính: Nữ

	62
	Bùi Thu Thủy, sinh ngày 15/11/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Strausberger Platz 14, 10243 Berlin

	Giới tính: Nữ

	63
	Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 27/01/1986 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Luruper Hauptstr. 186, 22547 Hamburg

	Giới tính: Nữ

	64
	Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 05/02/1979 
tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Grenoblerstr. 31, 06130 Halle (Saale)

	Giới tính: Nữ

	65
	Thái Huy, sinh ngày 04/9/1994 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schirmerstr. 18, 04318 Leipzig

	Giới tính: Nam

	66
	Phan Đức Gia Huy, sinh ngày 10/12/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 86c, 10247 Berlin

	Giới tính: Nam

	67
	Huỳnh Thị Ngọc Thoa, sinh ngày 20/9/1983 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Am Weinberg 3, 14641 Wustermark

	Giới tính: Nữ

	68
	Hoàng Thị Xuân Ngọc, sinh ngày 06/02/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gronerstr. 13, 37073 Göttingen

	Giới tính: Nữ

	69
	Nguyễn Thái Duy, sinh ngày 15/5/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schleusenstr. 18, 60327 Frankfurt am Main

	Giới tính: Nam

	70
	Lê Hoàng Anh, sinh ngày 27/5/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Georg-Schumann-Str. 183, 04159 Leipzig
	Giới tính: Nam

	71
	Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 28/4/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bessemerstr. 5, 90411 Nürnberg

	Giới tính: Nữ

	72
	Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 10/6/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bessemerstr. 5, 90411 Nürnberg

	Giới tính: Nam

	73
	Trương Thị Vân, sinh ngày 01/01/1994 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Stolpe 20B, 16866 Kyritz

	Giới tính: Nữ

	74
	Trương Mỹ Hoa, sinh ngày 14/01/1999 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Stolpe 20B, 16866 Kyritz

	Giới tính: Nữ

	75
	Trần Hà Anh Anna, sinh ngày 07/9/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vetschauerstr. 5, 01237 Dresden

	Giới tính: Nữ

	76
	Đoàn Thu Trang, sinh ngày 23/7/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Toblerweg 37, 91058 Erlangen

	Giới tính: Nữ

	77
	Lê Kim Khánh Ngân, sinh ngày 25/8/1975 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: Heerdterstr. 24, 41460 Neuss.

	Giới tính: Nữ
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